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Luật Quản lý Thuế 
 
Tổng hợp những điểm mới của Luật Quản lý Thuế 2019 
 
Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi tổng hợp một số điểm mới nổi bật của 
Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 
13/6/2019 (“Luật Quản lý Thuế 2019) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020, 
trừ các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/07/2022. 
 
1. Về cơ quan quản lý thuế 

 
Cơ quan thuế theo quy định tại Điều 2.2.a Luật Quản lý Thuế 2019 được bổ 
sung thêm Chi cục Thuế khu vực do hiện nay đã và đang tiến hành việc sáp 
nhập một số Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực. 

 
2. Về nội dung quản lý thuế 

 
Theo Luật Quản lý Thuế 2019, công tác quản lý thuế được bổ sung thêm các 
nội dung sau: 
 
 Quản lý hóa đơn, chứng từ (Điều 4.5); 

 Hợp tác quốc tế về thuế (Điều 4.10); 

 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Điều 4.11). 
 

3. Mở rộng trách nhiệm trong Hợp tác quốc tế về thuế 
 
Điều 12 Luật Quản lý Thuế 2019 quy định các trách nhiệm trong Hợp tác quốc 
tế về thuế bổ sung thêm trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế “Thực hiện các 
biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
bao gồm: 
 
 Đề nghị cơ quan quản lý thuế nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền 

thực hiện hỗ trợ thu thuế tại nước ngoài đối với các khoản nợ thuế tại 
Việt Nam mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp khi người nộp thuế 
không còn ở Việt Nam (Điều 12.4.a); 

 Thực hiện hỗ trợ thu thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế nước 
ngoài đối với các khoản nợ thuế phải nộp tại nước ngoài của người nộp 
thuế tại Việt Nam bằng biện pháp đôn đốc thu nợ thuế” (Điều 12.4.b). 
 

4. Mở rộng quyền của Người nộp thuế 
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Luật Quản lý Thuế 2019 đã bổ sung thêm một số quyền của Người nộp thuế 
bên cạnh các quyền được quy định tại Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 
được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006, được sửa đổi và bổ sung 
tùy từng thời điểm (“Luật Quản lý Thuế 2006”) hiện hành. Cụ thể: 
 
 Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức 

năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (Điều 16.2); 

 Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn 
và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn (Điều 16.5); 

 Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra 
thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế (Điều 
16.7); 

 Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm 
nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản 
hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người 
nộp thuế (Điều 16.11); 

 Được tra cứu để xem, in toàn bộ chứng từ điện tử người nộp thuế đã gửi 
đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của 
Luật này và của pháp luật về giao dịch điện tử (Điều 16.13); 

 Được sử dụng chứng từ điện tử trong các giao dịch với cơ quan quản lý 
thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan (Điều 16.14). 

  
5. Về thời hạn đăng ký thuế 

 
Điều 22 Luật Quản lý Thuế 2006 hiện hành yêu cầu Đối tượng đăng ký thuế 
phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày: 
 
 Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành 

lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; 

 Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng 
ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh 
nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ... 
 

thì theo quy định mới tại Điều 30 Luật Quản lý Thuế 2019, Người nộp thuế 
phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt 
đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách 
Nhà nước. 
 



Bản tin pháp lý 
Tháng 6/2020 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 4 
 
 
 
 

6. Về thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế 
 
Điều  26 Luật Quản lý Thuế 2006 hiện hành quy định cơ quan thuế cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế  trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ; hoặc cấp lại trong trường hợp 
bị mất hoặc hư hỏng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 
cầu của người nộp thuế. 
 
Trong khi đó Điều 34 Luật Quản lý Thuế 2019 quy định cơ quan thuế cấp giấy 
chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời  hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế; và cấp lại trong 
trường hợp bị mất, rách, nát, cháy trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 
 

7. Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“thuế 
TNCN”) 
 
Nếu theo Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý Thuế 2006 hiện hành, hồ sơ quyết 
toán thuế năm phải nộp chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm 
dương lịch hoặc năm tài chính; thì Điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý Thuế 
2019 quy định thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ 
ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân 
trực tiếp quyết toán thuế. 
 
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2020, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối 
với cá nhân trực tiếp quyết toán sẽ được kéo dài. 
 

8. Bổ sung các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp 
 
Theo Điều 85 Luật Quản lý Thuế 2019, từ ngày 01/7/2020 sẽ có 04 trường hợp 
được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp. Cụ thể: 
 
 Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản 

thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản 
để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. (Bổ sung thêm đối tượng là 
Hợp tác xã so với quy định của Luật Quản lý thuế 2006 hiện hành). 

 Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành 
vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để 
nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ. 

 Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế 
không thuộc hai trường hợp nêu trên mà cơ quan quản lý thuế đã áp 
dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 
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nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các khoản nợ tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp 
thuế nhưng không còn khả năng thu hồi. (Đây là quy định mới so với 
Luật Quản lý Thuế 2006 hiện hành). 

 Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng 
do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét 
miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, 
không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả 
năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (Đây là quy định mới so 
với Luật Quản lý Thuế 2006 hiện hành). 

 
9. Bổ sung quy định về kê khai, tính thuế đối với giao dịch liên kết 

 
So với Luật Quản lý Thuế 2006 hiện hành, Luật Quản lý Thuế 2019 đã bổ sung 
tại các Điểm (a) và (b) Khoản 5 Điều 42 các quy định về nguyên tắc kê khai, 
xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau: 
 
 Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so 

sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao 
dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như 
trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập. 

 Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê 
khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm 
thu nhập chịu thuế. 
 

Lưu ý: Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện 
quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ 
chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết. 

 
10. Bổ sung dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do đại lý thuế cung 

cấp 
 
Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý Thuế 2019 quy định bên cạnh việc 
cung cấp dịch vụ đại lý thuế đang thực hiện, các tổ chức kinh doanh dịch vụ 
làm thủ tục về thuế còn có thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh 
nghiệp siêu nhỏ. 
 
Theo đó, từ ngày 01/7/2019, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 
được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một 
người có chứng chỉ kế toán viên. 
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Lưu ý: Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
11. Luật hóa quy định về hóa đơn điện tử (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) 

 
Trước đây, các quy định về hóa đơn điện tử được quy định tại các văn bản dưới 
luật, điển hình là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018. 
 
Nay đây là một trong những nội dung quan trọng tại Luật Quản lý Thuế 2019. 
Cụ thể, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; riêng quy định về hóa đơn, 
chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; tuy nhiên, Luật cũng 
khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, 
chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022. 
 
Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện 
tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy 
định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật 
về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
(Điều 90.1). 
 
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 
khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ; trừ một số trường hợp được Luật này quy định (Điều 
91.1). 
 
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng 
từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật 
về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà phải thực hiện chế độ kế toán và nộp 
thuế theo phương pháp kê khai và các trường hợp xác định được doanh thu khi 
bán hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Điều 91.3). 
 
Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều 
kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa 
đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ 
chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách 
hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh 
và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo 
từng lần phát sinh (Điều 91.4). 
 

12. Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử 
 
Đây là nội dung hoàn toàn mới và lần đầu tiên được quy định trong pháp luật 
quản lý thuế. 



Bản tin pháp lý 
Tháng 6/2020 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 7 
 
 
 
 

 
Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý Thuế 2019, việc khai thuế, tính 
thuế đối với đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử như sau: 

“Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền 
tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài 
không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa 
vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt 
Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.” 
 

13. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế 
 

Bên cạnh các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định hiện hành, Luật Quản lý 
Thuế 2019 bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản 
lý thuế, cụ thể: 
 
 Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản 

lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá (Điều 6.1); 

 Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính 
xác về số tiền thuế phải nộp (Điều 6.4); 

 Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ (Điều 6.5); 

 Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của 
pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp 
hóa đơn (Điều 6.7). 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 
 Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 10/06/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

Nhà nước của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 806/QĐ-BTC ngày 02/06/2020 của Bộ Tài chính về đính chính 

Quyết định số 70/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính 

năm 2019; 

 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính 

doanh nghiệp; 

 Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí 

cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ. 

 

Thuế 
 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 

số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên 

kết; 

 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. 

 

Thương mại 
 Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 26/06/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nghị định 

thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 

(AJCEP); 

 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 sửa đổi Nghị định số 

68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa 

điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; 

 Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/06/2020 hướng dẫn việc thực hiện cơ chế 

tạm quản theo Công ước Istanbul; 
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 Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai 

đoạn 2021-2030; 

 Quyết định số 1589/QĐ-TCHQ ngày 16/06/2020 của Tổng cục Hải quan về Kế 

hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên 

giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021; 

 Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi 

Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

 Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 03/06/2020 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 251/QĐ-BCĐ389 ngày 01/06/2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả kèm theo Quyết định số 899/QĐ-BCĐ389; 

 Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/06/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công 

Thương; 

 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 của Bộ Công Thương quy định 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu; 

 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh; 

 Thông tư số 52/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu; 

 Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. 

 

Lao động 
 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/06/2020 về vị trí việc làm và biên chế công 

chức; 

 Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/06/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi 

Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 
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lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và quy trình kiểm định 

kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; 

 Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, 

lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài; 

 Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

 

Y tế 
 Quyết định số 2405/QĐ-BYT ngày 10/06/2020 của Bộ Y tế về giao nhiệm vụ kiểm 

tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y 

tế; 

 Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi 

Thông tư số 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với 

dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

 Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi 

Thông tư số 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;  

 Thông tư số 10/2020/TT-BYT ngày 11/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về thử tương đương sinh học của thuốc; 

 Thông tư số 9/2020/TT-BYT ngày 10/06/2020 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 

03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc. 

 

Giáo dục 
 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/06/2020 quy định về lộ trình thực hiện nâng 

trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 

 Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 1625/QĐ-BGDĐT ngày 19/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 



Bản tin pháp lý 
Tháng 6/2020 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 11 
 
 
 
 

Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 

mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; 

 Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết 

tật; 

 Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt 

Nam; 

 Thông tư số 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư phạm. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; 

 Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và 

các phương tiện bay siêu nhẹ.  

 

Xây dựng 
 Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/06/2020 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục 

hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng 

quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đính 

chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây 

dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; 

 Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm 

định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 



Bản tin pháp lý 
Tháng 6/2020 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 12 
 
 
 
 

Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 

quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2020; 

 Quyết định số 1329/QĐ-BTNMT ngày 17/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; 

 Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16/06/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch số 

47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm 

nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; 

 Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/06/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn 

nước liên tỉnh. 

 

Khoa học - Công nghệ 
 Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020 về mức thu lệ phí trước bạ đối với 

ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; 

 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/06/2020 sửa đổi Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về Quy chế "Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy 

định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hà 

Nội"; 

 Thông tư số 10/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất 

gang, thép. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/06/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và 
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Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 1003/QĐ-BTTTT ngày 15/06/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” 

thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

 Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/06/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 941/QĐ-BTTTT ngày 04/06/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và 

Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030"; 

 Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/06/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 19/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh 

mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03/06/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 03/2020/TT-BVHTTDL ngày 09/06/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất 

phim có sử dụng ngân sách Nhà nước. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp 

quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực; 

 Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi Nghị định số 
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08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình, 

thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy 

ban Nhân dân; 

 Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/06/2020 quy định về tổ chức quản lý và các 

chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh; 

 Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong 

các cơ quan Nhà nước; 

 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/06/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa 

các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh 

mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng; 

 Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/06/2020 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01/06/2020 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

 Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC ngày 18/06/2020 của Tòa án Nhân dân Tối cao 

quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án Nhân dân; 

 Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/06/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp 

pháp lý; 

 Thông tư liên tịch số 

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 

01/06/2020 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Tòa án Nhân dân Tối cao - Bộ 

Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Tài 

chính - Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; 

 Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 05/06/2020 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 
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Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030; 

 Quyết định số 2063/QĐ-BNN-VP ngày 08/06/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 

 Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng 

ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc 

(FAO) đến năm 2025; 

 Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/06/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên 

tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi Điều 2 Thông tư số 

04/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn 

thủy sản; 

 Thông tư số 56/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

 

Đầu tư 
 Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 

2020; 

 Quyết định số 784/QĐ-TTg ngày 08/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung 

ương giai đoạn 2016-2020; 

 Quyết định số 857/QĐ-BKHĐT ngày 03/06/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý Nhà nước thực 

hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. 
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Văn bản khác 
 Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/06/2020 của Kiểm toán Nhà nước về 

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. 
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